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        I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

           1. Số lớp: 06    Số học sinh: 217

          2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 3 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0    Đại học: 03 ; Trên đại học: 0 

 3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy tính

Ti vi
	06 bộ
	Các tiết dạy lí thuyết, luyện tập
	GV chủ động sử dụng

	2
	Tranh ảnh
	Đủ cho các bộ môn
	Các tiết theo KHDH của giáo viên
	GV khai thác hiệu quả

	3
	Đồ dùng trực quan
	Không hạn định
	Các tiết theo KHDH của giáo viên
	GV hướng dẫn HS sử dụng hiệu quả


     4. Phòng học bộ môn:

	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng bộ môn
	01
	Sinh hoạt tổ - nhóm chuyên môn
	GV sử dụng theo kế hoạch của tổ - nhóm

	2
	Phòng ĐDDH
	01
	Lưu giữ ĐDDH
	GV kí mượn – trả 


II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

CẢ NĂM: 35 tiết

(Học kì I: 18 tiết, Học kì II: 17 tiết)

	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	HỌC KÌ I (18 tiết)

	1
	Chủ đề 1: Vùng đất Hải Phòng từ thời Nguyên Thủy dến thế kỉ X 
     (Lịch sử)
	4
	1. Về kiến thức 
- Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội người nguyên thuỷ cho đến thế kỉ thư X. 

- Trình bày được những nét chính về đời sống của người thời nguyên thuỷ (vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội,...). 

- Nhận biết được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thuỷ cũng như của con người Hải Phòng .

- Nêu được đôi nét về đời sống của người nguyên thuỷ đến thấ kỉ thứ X.

2. Về năng lực:
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những chuẩn mực đạo đức, những giá trị truyền thống của người Hải Phòng.

Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Tích cực tham gia các hoạt động tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của người Hải Phòng.

3. Về phẩm chất:

Yêu nước: Có ý thức tìm hiểu các giá trị, phẩm chất của con người Hải Phòng tù thời sơ khai.

Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập;

Trách nhiệm: có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động để phát huy truyền thống quê hương.

	2
	Chủ đề 2: Nữ Tướng Lê Chân và Đức Vương Ngô Quyền 
( Lịch sử)
	4
	1. Về kiến thức 
- Giới thiệu và nhận xét được nữ tướng Lê Chân và Đức Vương Ngô Quyền. 

- Trình bày được sự kiện lịch sử vĩ đại của Hải Phòng nói riêng và của đất nước Việt Nam nói chung qua những chiến công vĩ đại của dân tộc.

- Nêu được một số thành tựu về các vị anh hùng dân tộc Nữ Tướng Lê Chân và Đức Vương Ngô Quyền.
2. Về năng lực:
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị truyền thống tình yêu quê hương đất nước qua chân dung 2 vị anh hùng quê hương.

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những giá trị về tình yêu quê hương đất nước.

Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Tích cực tham gia các hoạt động tìm hiểu lịch sử các vị anh hùng dân tộc.

3. Về phẩm chất:

Yêu nước: Có ý thức tìm hiểu chân dung các anh hùng dân tộc.

Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập;

Trách nhiệm: có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động để phát huy truyền thống yêu quê hương, đất nước.



	Kiểm tra giữa kì I: 1 tiết

	3
	Chủ đề 3: Truyện cổ dân gian Hải Phòng 

( Ngữ văn)


	4
	1. Kiến thức: 
- Tri thức ngữ văn (truyện, truyện đồng thoại, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện, lời nhân vật). Tìm hiểu Ngữ Văn hải Phòng.

- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử gợi ra từ văn bản

- Ý nghĩa của dấu ngoặc kép.

2. Về năng lực 

Năng lực điều chỉnh hành vi: Tự giác thực hiện một cách đúng đắn những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống

Năng lực phát triển bản thân: Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện

3. Về phẩm chất 
Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân Trách nhiệm: Thực hiện đúng nội quy nơi công cộng; chấp hành tốt pháp luật, không tiếp tay cho kẻ xấu...

	4
	Chủ đề 4: Bản đồ hành chính và các đơn vị hành chính thành phố Hải Phòng 

          ( Địa lí)
	3
	1. Kiến thức: Xác định được tỉnh (thành phố) nằm trong vùng kinh tế nào, ý nghĩa của vị trí địa lí đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

- Nêu được giới hạn diện tích.

- Hiểu và trình bày được đặc điểm điểu kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Những thuận lợi khó khăn để phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời có những giải pháp để khắc phục khó khăn.

- Có kĩ năng  xác định trên bản đồ vị trí của tỉnh thành phố và phân tích tổng hợp 1 vấn đề địa lí thông qua hệ thống kênh hình và kênh chữ.

- HS có ý thức tìm hiểu ĐL TN của thành phố nơi mình sinh sống
2. Năng lực

-NL chung: Năng lực hợp tác; 

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng tranh ảnh.

3. Phẩm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực

	5
	                                                     Kiểm tra cuối học kỳ I: 1 tiết

	6
	Chủ đề 5: Địa lí tự nhiên Hải phòng 

              ( Điạ lí)
	1
	1. Kiến thức: 
- Hiểu và trình bày được vị trí địa lí của Hải Phũng.

- Đánh giá được mức độ khai thác tài nguyên và việc bảo vệ môi trường được đặt ra như thế nào

- Thấy được xu hướng phát triển kinh tế của tỉnh(thành phố).

- Có ý thức trách nhiệm trong vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường.

2. Năng lực

- NL chung: Năng lực hợp tác; 

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng tranh ảnh.

3. Phẩm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực 

	HỌC KÌ II (17 tiết)

	7
	Chủ đề 5: Địa lí tự nhiên Hải phòng 

            ( Điạ lí)
	3
	1. Kiến thức: 
- Hiểu và trình bày được vị trí địa lí của Hải Phũng.

- Đánh giá được mức độ khai thác tài nguyên và việc bảo vệ môi trường được đặt ra như thế nào

- Thấy được xu hướng phát triển kinh tế của tỉnh(thành phố).

- Có ý thức trách nhiệm trong vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường.

2. Năng lực

- NL chung: Năng lực hợp tác; 

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng tranh ảnh.
3. Phẩm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực 

	8
	Chủ đề 7: Nghề truyền thống ở Hải Phòng 
(Giáo dục công dân hoặc Ngữ Văn)
	4
	1. Về kiến thức 
- Nêu được một số nghề truyền thống của Hải Phòng.

- Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa nghề truyền thống của Hải Phòng.

- Biết giữ gìn, phát huy nghề truyền thống bằng những việc làm cụ thể phù hợp.

2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị nghề truyền thống tốt đẹp của thành phố.

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch để không ngừng phát huy và nâng cao các trị truyền thống tốt đẹp

3. Về phẩm chất:
Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động để phát huy nghề truyền thống của thành phố.

Nhân ái: Trân trọng những giá trị truyền thoongd tootd đẹp của các làng nghề.

Trách nhiệm: Có có ý thức tìm hiểu, tham gia các hoạt động của các làng nghề trong thành phố.

	Kiểm tra giữa kì II: 1 tiết

	9
	Biển đảo quê hương 
( Địa lí)
	4
	1. Kiến thức: 
- Nắm được đặc điểm, vị trí địa lí của biển đảo quê hương. Vai trũ, ý nghĩa của biển có tính quyết định sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh(thành phố).

- Biết được đặc điểm chung kinh tế biển của tỉnh (thành phố).

- Có kĩ năng phân tích mối liên hệ địa lí, hiểu rõ thực tế địa phương để có ý thức tham gia xây dựng địa phương.

- HS có ý thức tìm hiểu ĐL dân cư của TP nơi mình sinh sống.

2. Năng lực

-NL chung: Năng lực hợp tác; Năng lực sử dụng ngôn ngữ; 

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng tranh ảnh, 

3. Phâm chất: yêu nước, trách nhiệm, trung thực.

	10
	 Truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ở Hải Phòng 
( Giáo dục công dân)

	3
	1. Về kiến thức 
- Nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ.

- Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ.

- Biết giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể phù hợp.

2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ,

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch để không ngừng phát huy và nâng cao các trị truyền thống tốt đẹp

3. Về phẩm chất:
Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động để phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ.

Nhân ái: Trân trọng những giá trị tốt đẹp mà ông bà, bố mẹ, các thế hệ đi trước đã xây dựng.

Trách nhiệm: Có có ý thức tìm hiểu, tham gia các hoạt động của gia đình dòng họ, quan tâm đến các công việc của gia đình.

	11
	                              Kiểm tra cuối học kỳ II: 1 tiết

	12
	 Truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ở Hải Phòng 
( Giáo dục công dân)

	1
	1. Về kiến thức 
- Nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ.

- Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ.

- Biết giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể phù hợp.

2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ,

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch để không ngừng phát huy và nâng cao các trị truyền thống tốt đẹp

3. Về phẩm chất:
Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động để phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ.

Nhân ái: Trân trọng những giá trị tốt đẹp mà ông bà, bố mẹ, các thế hệ đi trước đã xây dựng.

Trách nhiệm: Có có ý thức tìm hiểu, tham gia các hoạt động của gia đình dòng họ, quan tâm đến các công việc của gia đình.


3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

    a. Kiểm tra đánh giá thường xuyên

	Bài kiểm tra đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Bài kiểm tra viết 15 phút.
	15 phút
	Sau khi kết thúc bài 3
	1. Về kiến thức 
- Học sinh củng cố những kiến thức cơ bản đã được học về lịch sử địa phương Hải Phòng từ thời nguyên thủy dến nay.

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Về năng lực
Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết vận dụng những kiến thức đã học để tìm hiểu về lịch sử địa phương.

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập

3. Về phẩm chất:
Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp

Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra.


	Tự luận.

	Bài kiểm tra viết 15 phút.
	15 phút
	Sau khi kết thúc bài 7
	1. Về kiến thức 
- Học sinh củng cố những kiến thức cơ bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Về năng lực
Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa tuổi

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập

3. Về phẩm chất:
Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp

Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra


	Trắc nghiệm.

	Bài viết thực hành tìm hiểu thông tin về Lịch sử Địa lí của thành phố..
	
	Sau khi kết thúc bài 2.
	1. Về kiến thức 
- Học sinh củng cố những kiến thức cơ bản đã được học

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Về năng lực
Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa tuổi

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập

3. Về phẩm chất:
Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp

Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra.
	Tự luận


b. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa học kỳ I
	45 phút
	Tuần 9

(Sau khi kết thúc bài 2)
	1. Về kiến thức 
- Học sinh củng cố những kiến thức cơ bản đã được học về lịch sử địa phương Hải Phòng từ thời nguyên thủy dến nay.

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Về năng lực
Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa tuổi

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập

3. Về phẩm chất:
Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp

Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra.
	Trắc nghiệm+Tự  luận

	Cuối Học kỳ I
	45 phút
	Tuần 18

(Sau khi kết thúc bài 4)
	1. Về kiến thức
- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học về lịch sử, Địa lí, Văn học Hải Phòng.

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Về năng lực
Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết vận dụng những kiến thức đã học để tìm hiểu phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập.

3. Về phẩm chất:
Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp.

Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra.
	Trắc nghiệm+Tự  luận

	Giữa Học kỳ II
	45 phút
	Tuần 26

(Sau khi kết thúc bài 6)
	1. Về kiến thức 
- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học tìm hiểu kiến thức về địa lí địa phương Hải Phòng.

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết vận dụng những kiến thức đã học để tìm hiểu về địa lí của địa phương..

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức đánh giá bản thân, lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập.

3. Về phẩm chất
Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp.

Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra.
	

	Cuối Học kỳ II
	45 phút
	Tuần 35

(Sau khi kết thúc bài 8)
	1. Về kiến thức
- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học các làng nghê của địa phương, phong tục tập quán địa phương Hải Phòng.

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Về năng lực
Năng lực điều chỉnh hành vi: Tìm hiểu kiến thức địa lí lịch sử địa phương.

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập.

3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp.

Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra.
	Trắc nghiệm+Tự  luận


NỘI DUNG: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - LỚP 7 

   
I. Đặc điểm tình hình 

  
 1. Số lớp: 5 ; Số học sinh: 208  

   
 2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 02. Trình độ đào tạo: Đại học: 02

            3. Thiết bị dạy học: 

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy chiếu Forester, máy vi tính.
	6
	Thực hiện trong các tiết dạy học
	

	3
	Giấy A0, bút dạ.
	70
	Thực hiện trong tiết ôn tập, một số hoạt động nhóm.
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập:
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng thư viện
	01
	Thực hiện ngoài giờ học ( hoạt động dự án hoặc vận dụng)
	

	2
	Sân chơi
	01
	Sân chơi 
	


II. Kế hoạch dạy học. 

1. Phân phối chương trình
CẢ NĂM: 35 tiết

	(Học kì I: 18 tiết, Học kì II: 17 tiết)
STT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	HỌC KÌ I (18 tiết)

	1
	Chủ đề 1. Vùng đất Hải Phòng từ năm 938 đến năm 1427
	4
	1. Về kiến thức

- Giúp học sinh biết  được những nét chính về địa giới hành chính, đời sống kinh tế, văn hóa và giáo dục của vùng đất Hải Phòng từ năm 938 đến năm 1407.

- Những đóng góp của nhân dân vùng đất Hải Phòng trong chiến thắng Bạch Đằng năm 981 và 1288; kể tên được một số di tích lịch sử ở Hải Phòng gắn liền với hai chiến thắng đó.

-  Trình bày được địa giới hành chính của vùng đất Hải Phòng từ năm 1407 đến năm 1427 và những đóng góp của nhân dân Hải Phòng trong cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của nhà Minh.

2. Về năng lực

- Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.

- Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một vấn để lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.

- Giáo dục ý thức tìm hiểu lịch  sử địa phương, sưu tầm truyền  thống tốt đẹp của quê hương.
3. Về phẩm chất

- Bồi dưỡng cho HS tinh thần chiến đấu vì độc lập của dân tộc. Biết ơn tổ tiên, tự hào về quê hương đất nước. Bồi dưỡng các phẩm chất yêu nước, nhân ái,...

	2
	Chủ đề 2. Vùng đất Hải Phòng thời Lê sơ từ năm 1428 đến 1527
	4
	1. Về kiến thức

 - Giúp học sinh biết được địa giới hành chính và vị thế chính trị, quốc phòng của vùng đất Hải Phòng thời Lê Sơ (1428 - 1527).

-  Trình bày được sự phát triển về kinh tế, văn hóa và giáo dục của vùng đất Hải Phòng thời Lê sơ.

2. Về năng lực

- Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.

- Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một vấn để lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.

- Giáo dục ý thức tìm hiểu lịch sử địa phương, sưu tầm truyền thống tốt đẹp của quê hương.
3. Về phẩm chất

- Yêu nước : Bồi dưỡng cho HS tinh thần chiến đấu vì độc lập của dân tộc. Biết ơn tổ tiên, tự hào về quê hương đất nước. 
- Nhân ái, biết yêu thương, giúp đỡ đồng bào.

- Trách nhiệm: Giữ gìn và bảo vệ tổ quốc.

	3
	Kiểm tra giữa kì I: 1 tiết

	4
	 Chủ đề 3.Tục ngữ, ca dao Hải Phòng
	4
	1. Về kiến thức 
- Tri thức ngữ văn Tục ngữ, ca dao . Tìm hiểu Ngữ Văn hải Phòng.

- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử gợi ra từ văn bản

- Ý nghĩa của dấu ngoặc kép.

2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Tự giác thực hiện một cách đúng đắn những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống

Năng lực phát triển bản thân: Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập và rèn luyện

3. Về phẩm chất 
Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân Trách nhiệm: Thực hiện đúng nội quy nơi công cộng; chấp hành tốt pháp luật, không tiếp tay cho kẻ xấu...

	5
	Chủ đề 6. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
	3
	1. Kiến thức

 - HS nắm được nguồn gốc và diễn biến  của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

- Hiểu được ý nghĩa của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trong đời sống người dân Hải Phòng.

- Tự hào về nét văn hóa đặc sắc của người Hải Phòng.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: viết bài giới thiệu, quảng bá về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Bảo vệ và quảng bá lễ hội ở Hải Phòng cho du khách trong và ngoài nước.

- Yêu quê hương Hải Phòng, tự hào về nét văn hóa đặc sắc của người Hải Phòng.

	   6                                                                 
	                                                                    Kiểm tra cuối học kỳ I: 1 tiết 

	7
	Chủ đề 6. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
	1
	1. Kiến thức

 - HS nắm được nguồn gốc và diễn biến  của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

- Hiểu được ý nghĩa của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trong đời sống người dân Hải Phòng.

- Tự hào về nét văn hóa đặc sắc của người Hải Phòng.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: viết bài giới thiệu, quảng bá về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Bảo vệ và quảng bá lễ hội ở Hải Phòng cho du khách trong và ngoài nước.

- Yêu quê hương Hải Phòng, tự hào về nét văn hóa đặc sắc của người Hải Phòng.

	HỌC KÌ II (17 tiết)

	8
	 Chủ đề 5. Nghệ thuật hát Đúm huyện Thủy Nguyên
	4
	1. Về kiến thức

- Nêu được nguồn gốc của nghệ thuật Hát Đúm, đặc điểm các chặng  hát và ý nghĩa của Hát Đúm ở Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

- Sưu tầm được một số lời Hát Đúm mới ở địa phương.

- Thực hành hát được một câu Hát Đúm.

-  Nêu được các hoạt động bảo vệ, phục hồi, phát huy giá trị di sản Hát Đúm ở Thủy Nguyên và trách nhiệm của học sinh trong việc gìn giữ, phát triển di sản Hát Đúm.

2. Về năng lực

- Giáo dục ý thức tìm hiểu nghệ thuật truyền thống  của quê hương.
- Có những việc làm cụ thể, phù hợp để giữ gìn và phát huy truyền thống của địa phương.
- Lập được kế hoạch tìm hiểu nghệ thuật  truyền thống của Hải Phòng và thực hiện kế hoạch đó. 

3. Về phẩm chất

- Bồi dưỡng cho HS  lòng  tự hào về các nghệ thuật truyền thống của quê hương.

- Bồi dưỡng các phẩm chất yêu nước, nhân ái,...

	9
	Chủ đề 4. Bảo tồn di sản văn hóa Hải Phòng
	4
	1. Về kiến thức 
- Nêu và phân loại được một số di sản văn hóa tiêu biểu trên địa bàn TP Hải Phòng.

- Hiểu được  ý nghĩa một số di sản văn hóa truyền thống của Hải Phòng và trách nhiệm của HS trong việc bảo tồn di sản văn hóa.

- Biết giữ gìn, phát huy di sản văn hóa bằng những việc làm cụ thể phù hợp.

2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được di sản văn hóa tốt đẹp của thành phố.

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch để không ngừng phát huy và nâng cao các di sản văn hóa.

3. Về phẩm chất :
Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động để phát huy nghề truyền thống của thành phố.

Nhân ái: Trân trọng những di sản văn hóa .

Trách nhiệm: Có có ý thức tìm hiểu, tham gia các hoạt động  bảo vệ di sản văn hóa trong thành phố.

	10
	Kiểm tra giữa kì II: 1 tiết

	11
	Chủ đề 7. Đặc sản ẩm thực Hải Phòng


	3
	1. Về kiến thức 
- Nêu được một số đặc sản ẩm thực Hải Phòng

- Biết cách chế biến một đặc sản ẩm thực Hải Phòng

- Yêu mến tựu hào về nét đẹp văn hóa ẩm thực Hải Phòng
2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được một số đặc sản ẩm thực Hải Phòng

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch để không ngừng phát huy và nâng cao các trị truyền thống tốt đẹp

3. Về phẩm chất:
Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động để giới thiệu nét đẹp văn hóa ẩm thực Hải Phòng

 Nhân ái: Trân trọng những giá trị tốt đẹp mà ông bà, bố mẹ, các thế hệ đi trước đã xây dựng.

Trách nhiệm: Có có ý thức tìm hiểu, tham gia các hoạt động  quảng bá, giữ gìn nét đẹp văn hóa ẩm thực Hải Phòng.

	12
	Chủ đề 8. Du lịch Hải Phòng


	3
	1. Về kiến thức 
- Nêu được một số địa điểm du lịch Hải Phòng

- Biết được một số tiềm năng phát triển du lịch Hải Phòng

- Yêu mến tựu hào về du lịch  Hải Phòng
2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được một số địa điểm du lịch Hải Phòng

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch để không ngừng phát huy và nâng cao các trị truyền thống tốt đẹp

3. Về phẩm chất:
Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động để giới thiệu nét đẹp một số địa điểm du lịch Hải Phòng

 Nhân ái: Trân trọng những giá trị tốt đẹp mà ông bà, bố mẹ, các thế hệ đi trước đã xây dựng.

Trách nhiệm: Có có ý thức tìm hiểu, tham gia các hoạt động  quảng bá một số địa điểm du lịch Hải Phòng.

	13
	                                                                     Kiểm tra cuối học kỳ II: 1 tiết

	14
	Chủ đề 8. Du lịch Hải Phòng


	1
	1. Về kiến thức 
- Nêu được một số địa điểm du lịch Hải Phòng

- Biết được một số tiềm năng phát triển du lịch Hải Phòng

- Yêu mến tựu hào về du lịch  Hải Phòng
2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được một số địa điểm du lịch Hải Phòng

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch để không ngừng phát huy và nâng cao các trị truyền thống tốt đẹp

3. Về phẩm chất:
Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động để giới thiệu nét đẹp một số địa điểm du lịch Hải Phòng

 Nhân ái: Trân trọng những giá trị tốt đẹp mà ông bà, bố mẹ, các thế hệ đi trước đã xây dựng.

Trách nhiệm: Có có ý thức tìm hiểu, tham gia các hoạt động  quảng bá một số địa điểm du lịch Hải Phòng.


        3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian


	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt


	Hình thức
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	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	1. Về kiến thức 

- Học sinh củng cố những kiến thức cơ bản đã được học 

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh. 

2. Về năng lực 

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập. 

3. Về phẩm chất:

 Trung thực: Nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp.

Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện  nhằm đạt được mục đích đặt ra.
	Báo cáo sản phẩm dự án hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận 

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 17
	1. Về kiến thức
- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học về Truyền thống, Lịch sử, Văn học Hải Phòng.

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Về năng lực
Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết vận dụng những kiến thức đã học để tìm hiểu phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập.

3. Về phẩm chất:
Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp.

Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra.
	Báo cáo sản phẩm dự án hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	1. Về kiến thức 
- Học sinh củng cố những kiến thức cơ bản đã được học tìm hiểu kiến thức về truyền thống, địa lí, ẩm thực, du lịch địa phương Hải Phòng.

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết vận dụng những kiến thức đã học để tìm hiểu về địa lí của địa phương..

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức đánh giá bản thân, lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập.

3. Về phẩm chất
Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp.

Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra.
	Báo cáo sản phẩm dự án hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 34
	1. Về kiến thức
- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học các  phong tục tập quán, ẩm thực , du lịch  địa phương Hải Phòng.

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Về năng lực
Năng lực điều chỉnh hành vi: Tìm hiểu kiến thức địa lí lịch sử địa phương.

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập.

3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp.

Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra.
	Báo cáo sản phẩm dự án hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận


    NỘI DUNG: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - LỚP 8 

       I. Đặc điểm tình hình 
 1. Số lớp: 05 ; Số học sinh: 176
         2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 03 .Trình độ đào tạo: Đại học: 03

         3. Thiết bị dạy học: 

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài sử dụng
	Ghi chú

	1
	Máy chiếu Forester, máy vi tính.
	6
	Thực hiện trong các tiết dạy học
	

	3
	Giấy A0, bút dạ.
	70
	Thực hiện trong tiết ôn tập, một số hoạt động nhóm.
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập:
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng thư viện
	01
	Thực hiện ngoài giờ học ( hoạt động dự án hoặc vận dụng)
	

	2
	Sân chơi
	01
	Sân chơi 
	


II. Kế hoạch dạy học. 

1. Phân phối chương trình

CẢ NĂM: 35 tiết

(Học kì I: 18 tiết, Học kì II: 17 tiết)
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	HỌC KÌ I (18 tiết)

	1
	Chủ đề 1. Vùng đất Hải Phòng từ năm 1527 đến năm 1802


	4
	1.Về kiến thức

- Giúp học sinh biết  được sự thay đổi về địa giới hành chính, đời sống kinh tế, văn hóa và giáo dục của vùng đất Hải Phòng từ năm 1527 đến năm 1802.

2.Về năng lực

- Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.

- Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một vấn để lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.

- Giáo dục ý thức tìm hiểu lịch  sử địa phương, sưu tầm truyền  thống tốt đẹp của quê hương.
3.Về phẩm chất

- Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào về những thành tựu kinh tế, văn hóa, giáo dục của vùng đất Hải Phòng. Bồi dưỡng các phẩm chất yêu nước, nhân ái,...

	2
	Chủ đề 2. Vùng đất Hải Phòng từ năm 1802 đến 1888


	4
	1. Về kiến thức

- Giúp học sinh biết  được :

+ Địa giới hành chính, tình hình kinh tế, văn hóa, giáo dục của vùng đất Hải Phòng từ khi nhà Nguyễn thành lập đến trước khi thực dân Pháp xâm lược Bắc Kì (1802-1872).

+ Sự biến động về địa giới hành chính, kinh tế - xã hội của vùng đất Hải Phòng từ khi thực dân Pháp xâm lược Bắc Kì đến khi thành lập đơn vị hành chính thành phố Hải Phòng (1873 - 1888)

2.Về năng lực

- Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.

- Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một vấn để lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.

- Giáo dục ý thức tìm hiểu lịch  sử địa phương, sưu tầm truyền  thống tốt đẹp của quê hương.
3.Về phẩm chất

- Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào về những thành tựu kinh tế, văn hóa, giáo dục của vùng đất Hải Phòng trong gần một thế kỉ với nhiều biến động, đổi thay. Bồi dưỡng các phẩm chất yêu nước, nhân ái,...

	3
	Kiểm tra giữa kì I: 1 tiết

	4
	 Chủ đề 3. Hải Phòng từ năm 1888 đến 1918


	4
	1. Về kiến thức

 - Giúp học sinh biết  được :

+ Sự thay đổi về đơn vị hành chính của vùng đất Hải Phòng từ năm 1888 đến năm 1918

+ Trình bày được chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Hải Phòng, những chuyển biến về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục của thành phố giai đoạn 1888 - 1918 và bước đầu giải thích được nguyên nhân dẫn đến những chuyển biến đó.

2. Về năng lực

- Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.

- Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một vấn để lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.

- Giáo dục ý thức tìm hiểu lịch  sử địa phương, sưu tầm truyền  thống tốt đẹp của quê hương.
3. Về phẩm chất

-  Hiểu được bản chất cai trị, bóc lột của chế độ thực dân; có thái độ đúng đắn, khách quan đối với những chuyển biến của Hải Phòng trong giai đoạn này.

- Bồi dưỡng cho HS các phẩm chất yêu nước, nhân ái,....

	5
	Chủ đề 4. Âm nhạc truyền thống Hải Phòng. Tìm hiểu về Ca trù Đông Môn.
	3
	1.  Kiến thức

-  Nhận biết đặc điểm chính và hình thức của những nhạc cụ trong diễn xướng Ca trù nói chung, Ca trù Đông Môn Thuỷ Nguyên, Hải Phòng nói riêng.

-  Nêu được một số nét về giáo phường Ca trù Đông Môn Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

-  Nêu được cái hay, cái đẹp và sự độc đáo, đặc sắc trong diễn xướng Ca trù.

2. Về kĩ năng, năng lực

-  Thực hành tập hát một câu Ca trù.

-  Trình bày được các hoạt động bảo tồn, phát huy những giá trị của Ca trù Đông Môn

3. Về phẩm chất

- Bồi dưỡng cho HS thái độ và tình cảm, trân trọng, tự hào và có ý thức giữ gìn nghệ thuật ca trù ở Hải Phòng và trách nhiệm của học sinh trong việc gìn giữ, phát triển nghệ thuật Ca trù.

	6
	Kiểm tra cuối học kỳ I: 1 tiết

	7
	Chủ đề 6 Thơ nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm 
	1
	1. Kiến thức: 
- Nhận biết được một số nét đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ Nôm số 3 qua: vẫn, nhịp, từ ngữ,

biện pháp tu tử.

- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của nhà thơ được thể hiện qua văn bản.

2. Về năng lực 
- Bước đầu có kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ 

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức nghệ thuật của thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiê

- Hiểu được cách thể hiện tư tưởng, tình cảm, của nhà thơ

3. Về phẩm chất

- Bồi dưỡng cho HS thái độ và tình cảm, trân trọng, tự hào và có ý thức giữ gìn vốn văn hoá dân gian của địa phương Hải Phòng.

- Có ý thức trận trọng, giữ gìn giá trị thơ ca của Nguyễn Binh Khiêm.

	HỌC KÌ II (17 tiết) 

	8
	Chủ đề 6 Thơ nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm 
	2
	1. Kiến thức: 
- Nhận biết được một số nét đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ Nôm số 3 qua: vẫn, nhịp, từ ngữ,

biện pháp tu tử.

- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của nhà thơ được thể hiện qua văn bản.

2. Về năng lực 
- Bước đầu có kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ 

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức nghệ thuật của thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiê

- Hiểu được cách thể hiện tư tưởng, tình cảm, của nhà thơ

3. Về phẩm chất

- Bồi dưỡng cho HS thái độ và tình cảm, trân trọng, tự hào và có ý thức giữ gìn vốn văn hoá dân gian của địa phương Hải Phòng.

- Có ý thức trận trọng, giữ gìn giá trị thơ ca của Nguyễn Binh Khiêm.

	9
	 Chủ đề 5.Múa rối cạn Bảo Hà     
	4
	1. Về kiến thức

- Nhận biết được một số yếu tố đặc sắc của nghệ thuật múa rối truyền thống ở làng cổ Bảo Hà, huyện Vĩnh Bảo.

2. Về năng lực

-  Giáo dục ý thức tìm hiểu về nghệ thuật múa rối truyền thống ở làng cổ Bảo Hà

-  Thực hiện đuợc những việc làm phù hợp trong việc giữ gìn, phát huy nghệ thuật múa rối truyền thống ở làng cổ Bảo Hà

- Lập được kế hoạch tìm hiểu  nghệ thuật múa rối truyền thống ở làng cổ Bảo Hà và thực hiện kế hoạch đó. 

3. Về phẩm chất

- Có thái độ trân trọng, tự hào về nghệ thuật múa rối truyền thống ở làng cổ Bảo Hà, huyện Vĩnh Bảo. 

- Có thái độ trận trọng, tự hào về truyền thống văn hóa của quê hương
- Bồi dưỡng các phẩm chất yêu nước, nhân ái,...

	10
	Chủ đề 7. Phòng chống đuối nước cho học sinh Hải Phòng
	1
	1. Kiến thức

- Biết được thực trạng, hậu quả của đuối nước đối với học sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Nhận diện được nguy cơ tiềm ẩn và trách nhiệm của học sinh Hải Phòng trong việc phòng chống đuối nước.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: để phòng chống đuối nước.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: thực hiện việc phòng tránh cho mình và tuyên truyền, giúp đỡ những người khác phòng chống đuối nước.

	11
	Kiểm tra giữa kỳ II: 1 tiết

	12
	Chủ đề 7. Phòng chống đuối nước cho học sinh Hải Phòng
	4
	1. Kiến thức

- Biết được thực trạng, hậu quả của đuối nước đối với học sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Nhận diện được nguy cơ tiềm ẩn và trách nhiệm của học sinh Hải Phòng trong việc phòng chống đuối nước.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: để phòng chống đuối nước.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: thực hiện việc phòng tránh cho mình và tuyên truyền, giúp đỡ những người khác phòng chống đuối nước.

	13
	Chủ đề 8. Bảo vệ môi trường và tài nguyên biển khu vực Hải Phòng
	3
	1. Kiến thức

- Nêu được một số nguyên nhân cơ bản gây ô nhiễm và hậu quả ô nhiễm môi trường biển Hải Phòng.

- Biết được một số giải pháp chủ yếu bảo vệ môi trường biển Hải Phòng.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học vào việc bảo vệ môi trường biển Hải Phòng.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Bảo vệ môi trường biển Hải Phòng.

	14
	Kiểm tra cuối học kỳ II: 1 tiết

	15
	Chủ đề 8. Bảo vệ môi trường và tài nguyên biển khu vực Hải Phòng
	1
	1. Kiến thức

- Nêu được một số nguyên nhân cơ bản gây ô nhiễm và hậu quả ô nhiễm môi trường biển Hải Phòng.

- Biết được một số giải pháp chủ yếu bảo vệ môi trường biển Hải Phòng.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.

- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học vào việc bảo vệ môi trường biển Hải Phòng.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Bảo vệ môi trường biển Hải Phòng.


3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá


	Thời gian


	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt


	Hình thức
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	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	1. Về kiến thức 

- Học sinh củng cố những kiến thức cơ bản đã được học về lịch sử Hải Phòng từ 1527 đến 1888

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh. 

2. Về năng lực 

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập. 

3. Về phẩm chất:

 Trung thực: Nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp.

Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện  nhằm đạt được mục đích đặt ra.
	Báo cáo sản phẩm dự án hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận.

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 17
	1. Về kiến thức
- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học Hải Phòng từ năm 1888 đến 1918; Ca trù Đông Môn. - Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Về năng lực
Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết vận dụng những kiến thức đã học để tìm hiểu phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập.

3. Về phẩm chất:
Trung thực.
Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra.
	Báo cáo sản phẩm dự án hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận.

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	1. Về kiến thức 
- Học sinh củng cố những kiến thức cơ bản đã được học tìm hiểu kiến thức về múa rối cạn Bảo Hà và thơ nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm.

- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

2. Về năng lực 
Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết vận dụng những kiến thức đã học để tìm hiểu về văn hóa địa phương.

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức đánh giá bản thân, lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập.

3. Về phẩm chất
Trung thực.
Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra.
	Báo cáo sản phẩm dự án hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận.

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 34
	1. Về kiến thức
- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học về phòng chống đuối nước và bảo vệ môi trường, tài nguyên biển Hải Phòng

2. Về năng lực
Năng lực điều chỉnh hành vi: biết phòng chống đuối nước cho bản thân và cho người khác.

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập.

3. Về phẩm chất:

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp.

Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra.
	Báo cáo sản phẩm dự án hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận.


III. Các nội dung khác (nếu có):                      
                                                                                                                                                     Tây Hưng, ngày   tháng 9 năm 2023
	TỔ TRƯỞNG

Đinh Thị Xuyến
	HIỆU TRƯỞNG

Vũ Văn Tiến



� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn





